
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 Số: 27-QT /PXLCTXH  

 

PHIẾU XỬ LÝ HỒ SƠ CÔNG TÁC XÃ HỘI CỦA SINH VIÊN 

Lớp: D19_QT06 – Đợt tháng: 10/2020 (Từ 05/09/2019 đến 05/09/2020) 

STT MSSV Họ và tên 

Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa được 

công nhận 

Số ngày 

không được 

công nhận 

1 DH71901199 Cao Quốc An 

Không nộp hồ sơ 

2 DH71905097 Nguyễn Thúy An 

3 DH71905200 Bùi Phương Quỳnh Anh 

4 DH71905470 Đinh Thị Ngọc Anh 

5 DH71901564 Nguyễn Thái Anh 

6 DH71905094 Phạm Anh 

7 DH71903211 Nguyễn Thiết Bảo 

8 DH71905096 Tăng Gia Bảo 

9 DH71901571 Nguyễn Thị Ngọc Châu 

10 DH71901572 Trần Thị Kim Chi 

11 DH71903358 Nguyễn Trường Duy 

12 DH71901595 Huỳnh Thiệu Đào 

13 DH71905237 Nguyễn Hải Đăng 

14 DH71901392 Lê Thị Thanh Hiền 

15 DH71900871 Phan Thị Thu Hiền 

16 DH71901457 Trần Nhựt Khanh 

17 DH71903820 Nguyễn Duy Khôi 

18 DH71905108 Trương Yến Linh 

19 DH71905095 Hà Quang Luân 

20 DH71900488 Lương Kim Luân 

21 DH71901943 Lương Thị Kim Ngân 

22 DH71905078 Lê Trung Nghĩa 



STT MSSV Họ và tên 

Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa được 

công nhận 

Số ngày 

không được 

công nhận 

23 DH71905338 Tô Trọng Nghĩa 

Không nộp hồ sơ 

24 DH71901629 Lê Thị Thanh Nguyên 

25 DH71900692 Bùi Thị Yến Nhi 

26 DH71905134 Nguyễn Lâm Yến Nhi 

27 DH71901146 Phan Thùy Tuyết Nhi 

28 DH71900522 Dương Quỳnh Nhung 

29 DH71901673 Huỳnh Yến Nhung 

30 DH71905150 Nguyễn Lê Hoàng Phúc 

31 DH71905278 Trần Long Thanh Phúc 

32 DH71900883 Võ Thị Ngọc Quý 

33 DH71901195 Nguyễn Thị Kim Quyên 

34 DH71903085 Nguyễn Thị Thảo Quyên 

35 DH71900933 Phạm Tú Quỳnh 

36 DH71905333 Nguyễn Thị Bích Thơ 

37 DH71901475 Nguyễn Văn Thuận 

38 DH71902007 Hồ Trương Bão Thùy 

39 DH71905318 Lê Vĩnh Thụy 

40 DH71900835 Đoàn Thị Thủy Tiên 

41 DH71905124 Phạm Văn Toàn 

42 DH71905076 Võ Thị Thu Trang 

43 DH71901684 Tống Ngọc Trâm 

44 DH71900887 Nguyễn Thị Ngọc Trân 

45 DH71900694 Đậu Thị Trì 

46 DH71901320 Đoàn Quốc Trí 

47 DH71900850 Trà Huỳnh Thanh Tuân 

48 DH71905248 Nguyễn Viết Văn 



STT MSSV Họ và tên 

Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa được 

công nhận 

Số ngày 

không được 

công nhận 

49 DH71904907 Nguyễn Hữu Vinh 

Không nộp hồ sơ 50 DH71900704 Nguyễn Thị Tuyết Xuân 

51 DH71900695 Nguyễn Thị Yến 

 

 

  Tp.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 03 năm 2021 

 Người lập bảng Phụ trách phòng Công tác Sinh viên 

   

 

 Đã ký       Đã ký 

 

  

 KS.Nguyễn Thị Diễm Ngân ThS. Lê Thị Phương Hằng  
 

Nơi nhận: 
- Các Khoa; 

- Lớp sinh viên như trên;  

- Lưu P.CTSV. 


